
 
 

 

BẢNG HỆ SỐ BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

LINH HOẠT V2 

Hệ số bảo hiểm = Mệnh giá Bảo hiểm/Phí Bảo hiểm cơ bản định kỳ năm 

 

 

 

 

Tuổi  

tham gia 

Hệ số bảo hiểm 

tối thiểu 

Hệ số bảo hiểm 

tối đa 

0-17 5 180 

18-30 5 170 

31-35 5 160 

36-40 5 150 

41-45 5 120 

46-50 5 85 

51-55 5 55 

56-60 5 35 

61-65 5 20 


